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Phát triển Thính Giác
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Em bé mới sinh đã biết 
nhận ra giọng nói của người 
mẹ. 



“Quốc Tịch Của Thế Giới” (Citizens of the World)
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Kuhl, 1993

Em bé mới sinh có thể phân biệt tất cả các âm của các ngôn ngữ trên thế giới. 



Phân biệt giữa âm r /l  

Trẻ em 1 tuổi bắt đầu 
tập trung vào các âm 
trong ngôn ngữ của 
mình.

Kuhl et al, 2006
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Bản Tính Con Người
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 Mong muốn giao tiếp với người xung quanh

 Mong giống như người khác (bắt chước)

Tomasello, 2003, Constructing a Language



Phát triển lời nói: Tiếng khóc, tiếng gù
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Phát Triển Lời Nói: Tiếng Bặp Bẹ 
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Chức Năng Giao Tiếp Của Trẻ Nhỏ
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 Đạt được sự giúp đỡ của người xung quanh

 Làm cho người xung quanh chú ý

 Chia sẻ sự chú ý với người khác

Cross, 2001



Sự phát triển ngôn 
ngữ

Đơn 8 – 16 tháng: Hơn
390 từ, 60 cử chỉ

Đơn 16 – 30 tháng; Hơn
600 từ, 120 ngữ pháp

Phụ huynh ghi dấu những 
từ,cử chỉ, và ngữ pháp con 
em “hiểu không” và “hiểu 
và nói”

Hơn 1.700 gia đình Mỹ 
tham gia (hơn 50 trẻ em 
mỗi tháng tuổi)

Được nghiên cứu trong 
hơn 47 ngôn ngữ 
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L.Fenson, P.Dale, S.Reznick, E.Bates, D.Thal, S.Pethick, 1994

www.sci.sdsu.edu/cdi/
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Vẻ Mặt



Cử Chỉ Thói quen
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Tomasello, 2003



Cử Chỉ Chỉ Định
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Tomasello, 2003



Cử Chỉ Tượng Trưng

Tomasello, 2003



Sự Quan Trọng Của Môi Trường
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 Mối quan hệ giữa người mẹ 
và em bé rất quan trọng.

 Trong 6 tháng đầu, trẻ em 
phản ứng với môi trường 
không có chủ tâm. 

 Người chăm sóc nhanh chóng 
nhận ra những dấu hiệu vui, 
đói, buồn ngủ, và bệnh của 
em bé.

 Em bé bắt đầu quen cách đáp 
lại của người chăm sóc.



Sự Quan Trọng của Môi Trường
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 Người chăm sóc thường lên 
xuống giọng, kéo dài các 
âm, và nói câu ngắn. Tiếng 
này giúp trẻ tập trung và 
hiểu ý nghĩa của cuộc giao 
tiếp.

 Sau 6 tháng, trẻ bắt đầu chủ 
tâm giao tiếp.



Kỹ Năng Không Lời

• Biết thao tác với đồ vật.

• Tỏ ra thích tiếp xúc với đồ vật và người xung quanh.

• Chú ý đến đồ vật người khác chỉ, chỉ vào đồ vật để làm người khác chú ý.
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Những Từ Đầu Tiên



Nguyên Tắc Học Hỏi Từ
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 Trẻ em hiểu được nhiều từ hơn là nói được.

 Tên (danh từ) dễ học nhất vì mang tính cá thể hóa. Trẻ dễ 
đọc ý của người lớn khi liên kết tên và đồ vật.

 Trẻ em 18 tháng nói tiếng Anh - trung bình biết nói hơn 
50 từ và hiểu được hơn 150 từ.

 Sau khi học được khoảng 50 từ, tốc độ học từ mới tăng 
lên. Càng học được nhiều từ, khả năng học từ càng nhanh.

Tomasello, 2003, Constructing a Language



Học Từ Đầu Tiên: Yếu Tố Môi Trường
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 Người lớn dùng từ khác khi nói chuyện với trẻ em. 

 Những từ đầu tiên vừa có tần số xuất hiện cao vừa nổi bật 
trong môi trường.

 Sưu Tầm Văn Việt Nam (Corpora of Vietnamese Texts) 
của tác giả Phạm, Kohnert, & Carney gồm hơn 350 quyển 
sách thiếu nhi, có thể giúp chúng ta biết những từ nào có 
tần số xuất hiện cao trong lời văn của trẻ em.

Tomasello, 2003, Constructing a Language



Xuất Hiện Nhiều Nhất Trong Sách Thiếu Nhi 
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1. con

2. một 

3. và

4. không

5. có

6. đi

7. là

8. cho

9. của 

10.ra

11. được 

12.nói

13. người 

14. đến 

15. lên

16. lại 

17.nhà

18.đã

19. thấy 

20. rồi 

21.vào

22. mẹ 

23.ta

24. tôi

25.ông

26. trong

27. làm

28.cô

29.mình

30.các

31. những 

32. về 

33.bé

34.anh

35.khi

36. để 

37.nó

38.nhưng

39.thì

40. với 

41.chúng

42.đó

43. ở 

44.bà

45.cái

46. phải 

47.ăn

48. sẽ 

49. cả 

50. bạn 

Phạm, Kohnert, & Carney, 2008, Behavior Research Methods, 40, 154-163.
www.vnspeechtherapy.com



Những từ đầu tiên
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 Tên đồ vật (áo, đèn)

 Tên người trong gia đình (mẹ, ba)

 Hành động (bú, ăn)

 Từ xã hội (ạ, chào)

 Tính từ (lạnh, ướt)

Tomasello, 2003, Constructing a Language



Từ nói

C
ự

c 
đ

ộ
=

 6
8
0
 t

ừ

Tuổi (Tháng)
Fenson et al, 1994

Điểm giữa



Tóm Tắt Về Sự Phát Triển Ngôn Ngữ
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 Trẻ em hiểu nhiều từ hơn có thể nói. 

 Vốn từ của trẻ em bình thường rất rộng. Trẻ em 16 tháng trung 
bình nói được khoảng 50 từ. Tuy vậy, có trẻ tuổi này mới nói 
được vài từ, có trẻ nói hơn 200 từ. 

 Những từ đầu tiên gồm nhiều loại từ. Trẻ em nói được 50 –
100 từ bao gồm danh từ và từ xã hội. Trẻ em nói hơn 100 từ 
bao gồm danh từ và vị ngữ. 

 Trẻ giao tiếp không lời, nghĩa là tiếp xúc nhiều qua cử chỉ, nụ 
cười, và tiếng u ơ, sẽ mau nói được từ hơn. Trẻ có nhiều vốn từ 
sẽ mau ghép từ thành câu và trẻ nói được nhiều câu và kể được 
chuyện, sau này sẽ đọc và viết vững hơn. 
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Ghép Từ Thành Câu



Mốc Phát Triển



Loại Câu
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 Mô tả, “Banh lớn”

 Câu hỏi hoặc yêu cầu, “Ai đó?” “Ẵm lên”

 Sở hữu, “Của con” 

 Diễn tiếp, “Chơi nữa”

 Tác nhân + hành động, “Bướm bay”

 Từ chối, “Không ngủ”

 Vị trí, “Ở đó”

Cross, 2001
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Bước Vào Nhà Trường: 
Lớp Mẫu Giáo Đến Lớp 2



Lĩnh Vực Ngôn Ngữ

Content

Hình thức
Ngữ Âm/Âm Vị Học

Ngữ Pháp

Nội Dung
Ngữ Nghĩa

Sử dụng
Dụng Học

Kathryn Kohnert, 2009



Sử Dụng Ngôn Ngữ: Chia Sẻ Thông Tin
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 Hiểu và kể chuyện

 Hiểu và làm theo sự chỉ dẫn 
của giáo viên

 Giúp các bạn sinh hoạt 
trong lớp.



Sử Dụng Ngôn Ngữ: Điều Khiển Môi Trường
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 Thuyết phục

 Chào hỏi

 Tham gia vào lớp học

 Tỏ cảm xúc

 Gây sự chú ý của người 
khác



Sử Dụng Ngôn Ngữ: Tưởng Tượng
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 Chơi sáng tạo

 Nói dối

 Đóng kịch

 Giả vờ



Hình Thức
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 Khi bước vào trường, lời nói của trẻ em dễ hiểu gần 
100%. Tuy vậy, vẫn có một số âm trẻ có thể chưa phát âm 
rõ.
 Âm r, s và phụ âm ghép trong tiếng Anh

 Âm tr, r, và nguyên âm đôi trong tiếng Việt

 Văn phạm: Trẻ em bắt đầu nói những câu dài và phức tạp 
hơn.



Nội Dung
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 Đến 6 tuổi, trẻ em nói tiếng Anh có thể hiểu đến 24.000 
từ.

 Khả năng định nghĩa của trẻ phát triển. Trẻ có thể hiểu 
một từ có nhiều ý nghĩa, và biết nên sử dụng từ trong hoàn 
cảnh nào. Trẻ bắt đầu hiểu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

 Ví dụ, nếu hỏi “Cá là con gì?”:
 Trẻ 2-3 tuổi nói “Con cá bơi” 

 Trẻ 6-7 tuổi nói “Con cá bơi dưới nước”

 Trẻ 8-9 tuổi nói “Con cá có vây, đẻ trứng, và sống dưới nước.”



Tiền Viết
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Bài Viết của Trẻ Song Ngữ Việt Anh: Lớp Mẫu Giáo



Bài Viết của Trẻ Song Ngữ Việt Anh: Lớp 1



Bài Viết của Trẻ Song Ngữ Việt Anh: Lớp 2



Giai Đoạn Giao Tiếp
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